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QUY T Đ NHẾ Ị
V  danh sách sinh viên chính th c, d  b  c a Ch ng trình K  s , C  nhân Tài năng ề ứ ự ị ủ ươ ỹ ư ử

trong h c kỳ 2 năm h c 2017-2018ọ ọ

HI U TR NG TR NG Đ I H C CÔNG NGH  THÔNG TINỆ ƯỞ ƯỜ Ạ Ọ Ệ

Căn c  Quy t đ nh s  134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 c a Th  t ng Chính ph  vứ ế ị ố ủ ủ ướ ủ ề

vi c thành l p Tr ng Đ i h c Công ngh  Thông tin (ĐH CNTT) thu c Đ i h c Qu c giaệ ậ ườ ạ ọ ệ ộ ạ ọ ố

Thành ph  H  Chí Minh (ĐHQG-HCM);ố ồ

Căn c  Quy t đ nh s  867/QĐ-ĐHQG ngày 17/08/2016 c a Giám đ c ĐHQG-HCM vứ ế ị ố ủ ố ề

vi c ban hành ệ quy ch  t  ch c và ho t đ ng c a tr ng đ i h c thành viên và khoa tr c thu cế ổ ứ ạ ộ ủ ườ ạ ọ ự ộ

ĐHQG-HCM;

Căn c  Quy t đ nh s  144/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 31/07/2013 c a Hi u tr ng Tr ngứ ế ị ố ủ ệ ưở ườ

ĐH CNTT v  vi c ban hành Quy đ nh v  h  Tài năng c a Tr ng ĐH CNTT;ề ệ ị ề ệ ủ ườ

Căn c  Quy t đ nh s  813/QĐ-ĐHCNTT ngày 16/11/2017 c a Hi u tr ng Tr ng ĐHứ ế ị ố ủ ệ ưở ườ

CNTT v  vi c ban hành Quy ch  đào t o h c ch  tín ch  cho h  đ i h c chính quy c aề ệ ế ạ ọ ế ỉ ệ ạ ọ ủ

Tr ng ĐH CNTT;ườ

Căn c  Quy t đ nh s  155/QĐ-ĐHCNTT ngày 22/03/2018 c a Hi u tr ng Tr ng ĐHứ ế ị ố ủ ệ ưở ườ

CNTT v  danh sách sinh viên trúng tuy n b  sung Ch ng trình K  s , C  nhân Tài năng h cề ể ổ ươ ỹ ư ử ọ

kỳ 2 năm h c 2017-2018;ọ

Căn c  Biên b n h p c a Ban Đi u hành Ch ng trình K  s , C  nhân Tài năng ngàyứ ả ọ ủ ề ươ ỹ ư ử

21/03/2018 v  vi c xét chính th c - d  b , tuy n - lo i sinh viên Ch ng trình Tài năng h c kỳề ệ ứ ự ị ể ạ ươ ọ

2 năm h c 2017-2018;ọ

Xét đ  ngh  c a Tr ng phòng Đào t o Đ i h c,ề ị ủ ưở ạ ạ ọ

QUY T Đ NH:Ế Ị
Đi u 1.ề  Nay công nh n các sinh viên (sv) chính th c, d  b  c a Ch ng trình K  s , Cậ ứ ự ị ủ ươ ỹ ư ử

nhân Tài năng trong h c kỳ 2 năm h c 2017-2018 theo danh sách nh  sau:ọ ọ ư

 Ch ng trình C  nhân Tài năng ngành Khoa h c Máy tính (danh sách đính kèm), g m:ươ ử ọ ồ
 Khóa 2013: 03 sv (03 sv chính th c)ứ
 Khóa 2014: 27 sv (27 sv chính th c)ứ
 Khóa 2015: 34 sv (34 sv chính th c)ứ
 Khóa 2016: 30 sv (28 sv chính th c, 02 sv d  b )ứ ự ị
 Khóa 2017: 25 sv (21 sv chính th c, 04 sv d  b )ứ ự ị

 Ch ng trình K  s  Tài năng An toàn Thông tin (danh sách đính kèm), g m:ươ ỹ ư ồ
 Khóa 2013: 17 sv (17 sv chính th c)ứ
 Khóa 2014: 24 sv (22 sv chính th c, 02 sv d  b )ứ ự ị
 Khóa 2015: 31 sv (31 sv chính th c)ứ
 Khóa 2016: 29 sv (26 sv chính th c, 03 sv d  b )ứ ự ị
 Khóa 2017: 24 sv (17 sv chính th c, 07 sv d  b )ứ ự ị



Đi u 2.ề  Các sinh viên có tên trong Đi u 1 đ c h ng các quy n l i và ph i tuân theo quyề ượ ưở ề ợ ả

đ nh c a Ch ng trình Tài năng.ị ủ ươ
Đi u 3.  ề Các Ông/Bà Tr ng các phòng ban ch c năng, Tr ng các Khoa, Văn phòng cácưở ứ ưở

ch ng trình đ c bi t, các đ n v  có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách t i Đi u 1ươ ặ ệ ơ ị ạ ề

ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này.ị ệ ế ị
Quy t đ nh có hi u l c k  t  ngày ký./.ế ị ệ ự ể ừ

N i nh n:ơ ậ KT. HI U TR NGỆ ƯỞ
- Nh  Đi u 3;ư ề
- L u: VT, ĐTĐH (ThP).ư

PHÓ HI U TR NGỆ ƯỞ

(Đã ký)

Vũ Đ c Lungứ



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 13520053 Lê Thanh Bình ANTN2013 Chính thức

2 13520148 Nguyễn Bá Duy ANTN2013 Chính thức

3 13520184 Vũ Tiến Đạt ANTN2013 Chính thức

4 13520241 Bùi Thị Thanh Hằng ANTN2013 Chính thức

5 13520294 Đặng Phan Xuân Hoàng ANTN2013 Chính thức

6 13520334 Châu Thiện Hưng ANTN2013 Chính thức

7 13520344 Trương Quốc Hưởng ANTN2013 Chính thức

8 13520377 Đào Duy Kha ANTN2013 Chính thức

9 13520458 Nguyễn Viết Lộc ANTN2013 Chính thức

10 13520539 Lương Thế Nghi ANTN2013 Chính thức

11 13520722 Huỳnh Minh Tài ANTN2013 Chính thức

12 13520733 Lê Hửu Tài ANTN2013 Chính thức

13 13520740 Phan Đặng Tâm ANTN2013 Chính thức

14 13520771 Lê Chí Thắng ANTN2013 Chính thức

15 13520899 Nguyễn Chí Toàn ANTN2013 Chính thức

16 13521018 Lưu Đình Tý ANTN2013 Chính thức

17 13521038 Hoàng Thế Vinh ANTN2013 Chính thức

Danh sách tổng cộng có 17 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG

AN NINH THÔNG TIN_NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 2013

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số:  156/QĐ-ĐHCNTT ngày    22   tháng   03  năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Page 1



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 14520044 Trịnh Nguyên Bác ANTN2014 Chính thức

2 14520045 Bùi Đình Bảo ANTN2014 Chính thức

3 14520052 Lâm Minh Bảo ANTN2014 Chính thức

4 14520065 Vũ Thái Bảo ANTN2014 Chính thức

5 14520138 Bùi Minh Tiến Đạt ANTN2014 Chính thức

6 14520201 Nguyễn Việt Dũng ANTN2014 Chính thức

7 14520249 Nguyễn Hữu Hân ANTN2014 Chính thức

8 14520294 Võ Duy Hiếu ANTN2014 Chính thức

9 14520345 Nguyễn Mạnh Hùng ANTN2014 Chính thức

10 14520368 Nguyễn Anh Huy ANTN2014 Dự bị

11 14520378 Nguyễn Văn Anh Huy ANTN2014 Chính thức

12 14520423 Ngô Khánh Khoa ANTN2014 Chính thức

13 14520470 Phan Gia Linh ANTN2014 Chính thức

14 14520479 Nguyễn Thành Lộc ANTN2014 Chính thức

15 14520494 Phạm Văn Luận ANTN2014 Chính thức

16 14520538 Võ Thân Nhật Minh ANTN2014 Chính thức

17 14520574 Lê Thị Châu Ngân ANTN2014 Chính thức

18 14520589 Trần Lê Tuấn Ngọc ANTN2014 Chính thức

19 14520681 Lưu Đức Phú ANTN2014 Chính thức

20 14520692 Đoàn Thiên Phúc ANTN2014 Chính thức

21 14520758 Nguyễn Minh Sáng ANTN2014 Dự bị

22 14520781 Huỳnh Phương Tài ANTN2014 Chính thức

23 14520820 Nguyễn Văn Thái ANTN2014 Chính thức

24 14520903 Nguyễn Văn Thông ANTN2014 Chính thức

Danh sách tổng cộng có 24 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2014

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số: 156/QĐ-ĐHCNTT ngày   22  tháng   03   năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trang 1



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 15520073 Nguyễn Văn Cung ANTN2015 Chính thức

2 15520084 Hồ Quốc Đại ANTN2015 Chính thức

3 15520085 Nguyễn Ngọc Hoàng Đại ANTN2015 Chính thức

4 15520089 Nguyễn Đức Danh ANTN2015 Chính thức

5 15520134 Dư Quốc Dũng ANTN2015 Chính thức

6 15520208 Nguyễn Hiền ANTN2015 Chính thức

7 15520313 Phạm Quốc Huy ANTN2015 Chính thức

8 15520321 Văn Minh Huy ANTN2015 Chính thức

9 15520379 Trần Minh Khoa ANTN2015 Chính thức

10 15520421 Dương Hoàng Linh ANTN2015 Chính thức

11 15520425 Võ Hoài Linh ANTN2015 Chính thức

12 15520446 Phạm Tấn Bảo Long ANTN2015 Chính thức

13 15520455 Văn Thiên Luân ANTN2015 Chính thức

14 15520460 Phạm Nguyễn Tấn Lực ANTN2015 Chính thức

15 15520467 Phạm Nguyễn Thanh Lượng ANTN2015 Chính thức

16 15520517 Nguyễn Khánh Ngọc Nam ANTN2015 Chính thức

17 15520674 Lê Phạm Minh Quân ANTN2015 Chính thức

18 15520695 Huỳnh Phú Quí ANTN2015 Chính thức

19 15520758 Nguyễn Minh Tâm ANTN2015 Chính thức

20 15520781 Nguyễn Quang Thái ANTN2015 Chính thức

21 15520805 Phạm Hà Thiên Thanh ANTN2015 Chính thức

22 15520886 Nguyễn Minh Tiến ANTN2015 Chính thức

23 15520949 Phan Thành Trước ANTN2015 Chính thức

24 15520960 Nguyễn Thanh Tú ANTN2015 Chính thức

25 15520963 Nguyễn Phước Tứ ANTN2015 Chính thức

26 15520969 Lương Anh Tuấn ANTN2015 Chính thức

27 15520988 Vũ Hán Thanh Tùng ANTN2015 Chính thức

28 15521006 Lê Hoàng Viễn ANTN2015 Chính thức

29 15521012 Nguyễn Đức Việt ANTN2015 Chính thức

30 15521023 Nguyễn Thế Vịnh ANTN2015 Chính thức

31 15521034 Trương Phi Vương ANTN2015 Chính thức

Danh sách tổng cộng có 31 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2015

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số: 156/QĐ-ĐHCNTT ngày   22  tháng   03 năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 16520054 Phạm Thị Phương Anh ANTN2016 Chính thức

2 16520072 Lê Công Bằng ANTN2016 Chính thức

3 16520196 Nguyễn Tấn Đạt ANTN2016 Chính thức

4 16520316 Bùi Đại Gia ANTN2016 Chính thức

5 16520354 Đinh Trung Hậu ANTN2016 Chính thức

6 16520377 Hoàng Hiệp ANTN2016 Chính thức

7 16520395 Ngô Trọng Hiếu ANTN2016 Dự bị

8 16520515 Nguyễn Đức Huy ANTN2016 Chính thức

9 16520596 Đinh Hồ Anh Khoa ANTN2016 Chính thức

10 16520613 Trần Anh Khôi ANTN2016 Chính thức

11 16520696 Quan Văn Long ANTN2016 Chính thức

12 16520718 Vũ Tuyết Mai ANTN2016 Chính thức

13 16520803 Đào Chí Nghĩa ANTN2016 Chính thức

14 16520861 Trương Thị Thanh Nhã ANTN2016 Chính thức

15 16520975 Võ Huy Phương ANTN2016 Chính thức

16 16520979 Huỳnh Anh Quân ANTN2016 Dự bị

17 16520981 Ngô Văn Quân ANTN2016 Chính thức

18 16521026 Hon Sen Sen ANTN2016 Chính thức

19 16521058 Hồ Ngọc Minh Tâm ANTN2016 Dự bị

20 16521119 Nguyễn Đình Thanh ANTN2016 Chính thức

21 16521221 Lê Khắc Tiến ANTN2016 Chính thức

22 16521247 Bùi Tấn Tình ANTN2016 Chính thức

23 16521252 Dương Quốc Toản ANTN2016 Chính thức

24 16521333 Lâm Thới Trường ANTN2016 Chính thức

25 16521335 Nguyễn Lam Trường ANTN2016 Chính thức

26 16521342 Ngô Văn Tú ANTN2016 Chính thức

27 16521377 Nguyễn Bá Tuân ANTN2016 Chính thức

28 16521393 Đinh Thanh Tùng ANTN2016 Chính thức

29 16521412 Đỗ Thị Phương Uyên ANTN2016 Chính thức

Danh sách tổng cộng có 29 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2016

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số: 156/QĐ-ĐHCNTT ngày   22   tháng   03 năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 17520007 Phạm Lam Khê ANTN2015 Chính thức

2 17520047 Nguyễn Anh Đức ANTN2015 Chính thức

3 17520074 Lê Ngọc Huy ANTN2015 Chính thức

4 17520169 Lê Trần Anh Thư ANTN2015 Chính thức

5 17520220 Phạm Xuân An ANTN2015 Chính thức

6 17520394 Lâm Khắc Duy ANTN2015 Chính thức

7 17520419 Nguyễn Hồng Hà ANTN2015 Dự bị

8 17520426 Nguyễn Cát Hải ANTN2015 Chính thức

9 17520467 An Văn Hiếu ANTN2015 Chính thức

10 17520470 Huỳnh Minh Hiếu ANTN2015 Chính thức

11 17520537 Huỳnh Hữu Hùng ANTN2015 Chính thức

12 17520659 Cao Bá Kiệt ANTN2015 Chính thức

13 17520761 Phạm Quang Minh ANTN2015 Chính thức

14 17520981 Võ Huỳnh Hữu Sang ANTN2015 Chính thức

15 17521030 Nguyễn Cao Thái ANTN2015 Chính thức

16 17521104 Lê Thị Huyền Thư ANTN2015 Chính thức

17 17521195 Hoàng Văn Tú ANTN2015 Chính thức

18 17521239 Nguyễn Thanh Tùng ANTN2015 Chính thức

19 17520771 Lê Thị Huyền My ANTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

20 17520137 Nguyễn Khác Minh Quân ANTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

21 17520444 Huỳnh Nhật Hào ANTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

22 17521007 Trần Hữu Thanh Tâm ANTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

23 17521068 Nguyễn Thanh Thảo ANTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

24 17520128 Nguyễn Thị Hồng Phúc ANTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

Danh sách tổng cộng có 24 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP KỸ SƯ TÀI NĂNG NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN KHÓA 2017

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số:  156/QĐ-ĐHCNTT ngày   22   tháng   03 năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 13520900 Nguyễn Xuân Toản KHTN2013 Chính thức

2 13521079 Trần Quang Hân KHTN2013 Chính thức

3 13521080 Lê Mạnh Hùng KHTN2013 Chính thức

Danh sách tổng cộng có 03 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2013

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số: 156/QĐ-ĐHCNTT ngày   22 tháng   03 năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trang 1



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 14520002 Đỗ Phú An KHTN2014 Chính thức

2 14520040 Trương Phúc Anh KHTN2014 Chính thức

3 14520070 Nguyễn An Bình KHTN2014 Chính thức

4 14520071 Nguyễn Đức Bình KHTN2014 Chính thức

5 14520073 Trương Lử Thiên Bình KHTN2014 Chính thức

6 14520156 Trần Quang Đạt KHTN2014 Chính thức

7 14520171 Ngô Hưng Đông KHTN2014 Chính thức

8 14520178 Đoàn Trí Đức KHTN2014 Chính thức

9 14520205 Vũ Thế Dũng KHTN2014 Chính thức

10 14520247 Trần Xuân Hải KHTN2014 Chính thức

11 14520320 Trịnh Mẫn Hoàng KHTN2014 Chính thức

12 14520478 Lê Phước Lộc KHTN2014 Chính thức

13 14520490 Trần Quốc Long KHTN2014 Chính thức

14 14520522 Lê Anh Minh KHTN2014 Chính thức

15 14520529 Nguyễn Cao Minh KHTN2014 Chính thức

16 14520602 Nguyễn Thành Nguyên KHTN2014 Chính thức

17 14520608 Phan Đình Nguyên KHTN2014 Chính thức

18 14520686 Trương Vĩnh Phú KHTN2014 Chính thức

19 14520725 Hoàng Minh Quân KHTN2014 Chính thức

20 14520772 Lưu Thanh Sơn KHTN2014 Chính thức

21 14520811 Hoàng Ngọc Thạch KHTN2014 Chính thức

22 14520874 Trương Vĩ Thiên KHTN2014 Chính thức

23 14520932 Lê Thị Ngọc Thúy KHTN2014 Chính thức

24 14520956 Hoàng Hữu Tín KHTN2014 Chính thức

25 14520994 Nguyễn Minh Trí KHTN2014 Chính thức

26 14521097 Triệu Tráng Vinh KHTN2014 Chính thức

27 14521106 Lâm Hàn Vương KHTN2014 Chính thức

Danh sách tổng cộng có 27 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2014

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số:  156/QĐ-ĐHCNTT ngày  22 tháng  03 năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trang 1



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 15520021 Nguyễn Đức Anh KHTN2015 Chính thức

2 15520022 Nguyễn Lê Quỳnh Anh KHTN2015 Chính thức

3 15520090 Nguyễn Hoàng Danh KHTN2015 Chính thức

4 15520092 Nguyễn Quốc Danh KHTN2015 Chính thức

5 15520097 Cao Quốc Đạt KHTN2015 Chính thức

6 15520138 Nguyễn Minh Dũng KHTN2015 Chính thức

7 15520148 Nguyễn Huỳnh Công Dương KHTN2015 Chính thức

8 15520159 Lê Trịnh Khánh Duy KHTN2015 Chính thức

9 15520175 Huỳnh Vĩ Hà KHTN2015 Chính thức

10 15520182 Lê Ngọc Hải KHTN2015 Chính thức

11 15520194 Nguyễn Thu Hằng KHTN2015 Chính thức

12 15520197 Lê Văn Hạnh KHTN2015 Chính thức

13 15520218 Đặng Vũ Minh Hiếu KHTN2015 Chính thức

14 15520289 Võ Quốc Hưng KHTN2015 Chính thức

15 15520363 Trần Nguyên Khánh KHTN2015 Chính thức

16 15520375 Nguyễn Huỳnh Anh Khoa KHTN2015 Chính thức

17 15520488 Nguyễn Văn Minh KHTN2015 Chính thức

18 15520494 Thái Quang Minh KHTN2015 Chính thức

19 15520498 Vũ Lê Hoàng Minh KHTN2015 Chính thức

20 15520512 Nguyễn Đình Nam KHTN2015 Chính thức

21 15520556 Trịnh Hoàng Ngọc KHTN2015 Chính thức

22 15520560 Võ Hoài Nguyên KHTN2015 Chính thức

23 15520570 Nguyễn Trọng Nhân KHTN2015 Chính thức

24 15520585 Nguyễn Tuyết Nhi KHTN2015 Chính thức

25 15520614 Trần Khả Phiêu KHTN2015 Chính thức

26 15520659 Đinh Duy Phương KHTN2015 Chính thức

27 15520804 Phạm Duy Thanh KHTN2015 Chính thức

28 15520818 Lê Nguyễn Ngọc Thảo KHTN2015 Chính thức

29 15520864 Trần Công Thức KHTN2015 Chính thức

30 15520917 Huỳnh Ngọc Thiên Trang KHTN2015 Chính thức

31 15520975 Trần Anh Tuấn KHTN2015 Chính thức

32 15520996 Tạ Tỷ Tỷ KHTN2015 Chính thức

33 15521025 Hồ Anh Vọng KHTN2015 Chính thức

34 15521042 Hoàng Yến KHTN2015 Chính thức

Danh sách tổng cộng có 34 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2015

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số: 156/QĐ-ĐHCNTT ngày  22  tháng   03  năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 16520371 Trần Quang Hiển KHTN2016 Chính thức

2 16520482 Nguyễn Nhật Hùng KHTN2016 Chính thức

3 16520496 Đoàn Thị Hương KHTN2016 Chính thức

4 16520576 Dương Quốc Khánh KHTN2016 Chính thức

5 16520641 Nguyễn Cao Nguyên Lâm KHTN2016 Chính thức

6 16520674 Lâm Văn Loát KHTN2016 Chính thức

7 16520783 Vũ Trần Thành Nam KHTN2016 Chính thức

8 16520811 Nguyễn Trọng Nghĩa KHTN2016 Chính thức

9 16520870 Nguyễn Thành Nhân KHTN2016 Chính thức

10 16521052 Nguyễn Đức Tài KHTN2016 Chính thức

11 16521080 Trần Anh Tấn KHTN2016 Chính thức

12 16521102 Nguyễn Hữu Thắng KHTN2016 Chính thức

13 16521118 Nguyễn Chí Thanh KHTN2016 Chính thức

14 16521124 Nguyễn Phan Khiết Thanh KHTN2016 Chính thức

15 16521153 Hoàng Anh Thi KHTN2016 Chính thức

16 16521170 Võ Minh Thiện KHTN2016 Chính thức

17 16521183 Phạm Lê Gia Thịnh KHTN2016 Chính thức

18 16521201 Nguyễn Minh Thư KHTN2016 Chính thức

19 16521291 Võ Lê Minh Trí KHTN2016 Chính thức

20 16521320 Nguyễn Thành Trung KHTN2016 Chính thức

21 16521385 Phan Quốc Tuấn KHTN2016 Chính thức

22 16521438 Dương Chí Vinh KHTN2016 Chính thức

23 16521521 Phạm Văn Phong KHTN2016 Chính thức

24 16521548 Giảng Phúc Vinh KHTN2016 Chính thức

25 16521553 Nguyễn Minh Châu KHTN2016 Chính thức

26 16521615 Tạ Quang Tú KHTN2016 Chính thức

27 16521625 Tống Văn Lê Anh KHTN2016 Chính thức

28 16521762 Phạm Hoàng Oanh KHTN2016 Chính thức

29 16521283 Võ Thị Huyền Trang KHTN2016 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học kỳ 

2 Năm học 2017-2018

30 16520311 Lê Nguyễn Kỳ Duyên KHTN2016 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học kỳ 

2 Năm học 2017-2018

Danh sách tổng cộng có 30 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2016

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số: 156/QĐ-ĐHCNTT ngày   22  tháng   03  năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT MSSV Họ và tên Lớp sinh hoạt Tình trạng Ghi chú

1 17520015 Nguyễn Hữu Phong KHTN2015 Chính thức

2 17520208 Lê Hoàng Ân KHTN2015 Chính thức

3 17520210 Lý Hồng Thiên Ân KHTN2015 Chính thức

4 17520227 Đặng Đình Quyền Anh KHTN2015 Chính thức

5 17520245 Nguyễn Trung Bảo Anh KHTN2015 Chính thức

6 17520255 Trần Xuân Ánh KHTN2015 Chính thức

7 17520271 Nguyễn Chí Bảo KHTN2015 Chính thức

8 17520324 Nguyễn Thành Danh KHTN2015 Chính thức

9 17520474 Lê Thanh Phước Hiếu KHTN2015 Chính thức

10 17520602 Trần Dương Kha KHTN2015 Chính thức

11 17520679 Nguyễn Thanh Liêm KHTN2015 Chính thức

12 17520689 Nguyễn Thùy Linh KHTN2015 Chính thức

13 17520730 Phạm Viết Lưu KHTN2015 Chính thức

14 17520805 Vũ Đình Vi Nghiệm KHTN2015 Chính thức

15 17520828 Phan Nguyên KHTN2015 Chính thức

16 17520880 Nguyễn Trường Phát KHTN2015 Chính thức

17 17520911 Trầm Hữu Phúc KHTN2015 Chính thức

18 17520913 Vũ Lê Hoàng Phúc KHTN2015 Chính thức

19 17521047 Lê Tuấn Thanh KHTN2015 Chính thức

20 17521087 Lê Quốc Thịnh KHTN2015 Chính thức

21 17521176 Nguyễn Hoàng Trung KHTN2015 Chính thức

22 17521181 Lâm Trường KHTN2015 Dự bị

23 17521122 Hà Quốc Tiến KHTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

24 17521244 Hồ Sỹ Tuyến KHTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

25 17520944 Đặng Hồng Quang KHTN2015 Dự bị
Trúng tuyển bổ sung Học 

kỳ 2 Năm học 2017-2018

Danh sách tổng cộng có 25 sinh viên./.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC - DỰ BỊ

LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 2017

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Đính kèm Quyết định số:  156/QĐ-ĐHCNTT ngày   22   tháng   03  năm 2018)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


